
Mã số 

ĐKKDD

Mã số 

GSP
Ngày cấp Hết hạn

1

Công ty cổ phần Thương 

mại Dược, Vật tư y tế 

Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường 

Tiền Phong, thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình

DSĐH TRẦN THỊ TOÁN 

CCHND SỐ:

277/CCHN-D-SYT-NĐ

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
18/ĐKKDD-

BYT

16/GCN-

YDCT
18/11/2019 18/11/2022

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

2

Công ty cổ phần 

dược phẩm Trường Thọ

( Bình Dương)

Số 10, Đường số 26,

 KCN VSIP II-A, xã Vĩnh Tân, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

DSĐH PHẠM CAO HÀ 

CCHND SỐ: 

4830/CCHN-D-SYT-HCM

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
27/ĐKKDD-

BYT

19/GCN-

YDCT
27/12/2019 27/12/2022

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

3
Công ty cổ phần 

dược liệu Trường Xuân 

Lô số CN-08-2, Cụm công nghiệp 

Ninh Hiệp, Gia Lâm,

thành phố Hà Nội. 

DSĐH PHẠM VĂN HUẤN 

CCHND SỐ:

26/CCHN-D-SYT-HD

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
38/ĐKKDD-

BYT

21/GCN-

YDCT
27/12/2019 27/12/2022

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

4
Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam 

Khu 8, xã Phù Ninh, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

DSĐH 

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

CCHND SỐ:

04042/CCHND-SYT-HNO

Xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền

GSP
13/ĐKKDD-

BYT

05/GCN-

YDCT
20/01/2020 20/01/2023

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

5
Công ty cổ phần dược

Sơn Lâm

Lô CN6, Cụm công nghiệp Duyên 

Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội. 

DSĐH NGUYỄN VÂN ĐÌNH 

CCHND SỐ: 

06996/HNO-CCHND

Xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền

GSP
58/ĐKKDD-

BYT

50/GCN-

YDCT
20/01/2020 20/01/2023

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

6
Công ty cổ phần 

dược phẩm Bắc Ninh

Nhà máy sản xuất dược phẩm 

Baniphar: Lô C1-1, Khu công 

nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

DSĐH NGUYỄN THỊ NHUNG 

CCHND SỐ: 

1637/CCHN-D-SYT-BN

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
20/ĐKKDD-

BYT

18/GCN-

YDCT
25/03/2020 25/03/2023

Đã nộp 

hồ sơ 

duy trì

7
Công ty cổ phần 

dược liệu Hà Nội

Khu Lạch Trũng, tổ 2 Thạch Cầu, 

Phường Long Biên, Quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội. 

DSĐH HOÀNG HẢI YẾN 

CCHND SỐ:

00505/CCHN-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
19/ĐKKDD-

BYT

17/GCN-

YDCT
25/03/2020 25/03/2023

8
Công ty TNHH Y, Dược 

quốc tế Ngọc Linh

Thôn Cổ rùa, xã Phú Mãn, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

DSĐH

NGUYỄN THỊ KIM CHUNG 

CCHND SỐ:

02656/HNO-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền 

GSP
43/ĐKKDD-

BYT

24/GCN-

YDCT
11/05/2020 11/05/2023

9
Công ty TNHH

Đông dược Văn Hương

Thôn Hạ Trung, xã Bảo Ninh, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

DSĐH NGUYỄN KIM HOA 

CCHND SỐ: 67/QB-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
37/ĐKKDD-

BYT

36/GCN-

YDCT
29/07/2020 29/07/2023

10
Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp

Lô E4 cụm Công nghiệp đa nghề 

Đông Thọ, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh. 

DSĐH BÙI VĂN TRƯỜNG

CCHND SỐ:

02701/HNO-CCHND 

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
60/ĐKKDD-

BYT

53/GCN-

YDCT
28/10/2020 28/10/2023

11
Công ty cổ phần dược 

Nam Yên

Kho 1, tổng kho Phú Cát, đường 

21A, thôn 7, xã Phú Cát, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội

DSĐH TRẦN ĐÌNH HÁT

CCHND SỐ:

04491/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
61/ĐKKDD-

BYT

56/GCN-

YDCT
28/10/2020 28/10/2023

Ghi chú

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

CÓ KHO BẢO QUẢN ĐÁP ỨNG CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN GSP THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 36/2018/TT-BYT

( Tính đến ngày: 08/02/2023)

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ KHO BẢO QUẢN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

TIÊU 

CHUẨN



2

Mã số 

ĐKKDD

Mã số 

GSP
Ngày cấp Hết hạn

Ghi chú

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ KHO BẢO QUẢN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

TIÊU 

CHUẨN

12

Công ty TNHH 

sản xuất và thương mại 

Quang Hưng

Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn 

Sơn, Xã Hoàn Sơn,huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh. 

DSĐH NGUYỄN TUẤN ANH

CCHND SỐ:

05257/CCHND-SYT-HNO 

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
59/ĐKKDD-

BYT

55/GCN-

YDCT
28/10/2020 28/10/2023

13
Công ty TNHH 

dược liệu Đức Anh

Thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 

DSĐH LÊ THỊ HÀ MY

CCHND SỐ:

2145/CCHN-D-SYT-HY 

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
62/ĐKKDD-

BYT

54/GCN-

YDCT
28/10/2020 28/10/2023

14
Công ty cổ phần Đông Y 

Dược Thăng Long

CN-6 Khu công nghiệp 

Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.	

DSĐH LƯU THUỲ DƯƠNG

CCHND SỐ:

00290/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
40/ĐKKDD-

BYT

65/GCN-

YDCT
24/11/2020 24/11/2023

15
Công ty cổ phần thương 

mại quốc tế Hữu Vượng 

Số 99 Phai Én, thôn Cốc Nam, 

xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn

DSĐH NGUYỄN VŨ NAM

CCHND SỐ: 491/BN-CCHND 

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
29/ĐKKDD-

BYT

79/GCN-

YDCT
28/12/2020 28/12/2023

16
Công ty TNHH MTV 

Thắng Dũng 

Khu 2, thị trấn Tứ Trưng, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

DSĐH 

HÀ THỊ KHÁNH HUYỀN

CCHND SỐ:

05626/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
04/ĐKKDD-

BYT

01/GCN-

YDCT
07/01/2021 07/01/2024

17
Công ty TNHH MTV

Thọ Xuyến

Khu ga Đồng Đăng,thị trấn Đồng 

Đăng,huyện Cao Lộc,

tỉnh Lạng Sơn 

DSĐH BÙI THỊ HƯƠNG LAN

CCHND SỐ: 462/LS-CCHND 

xuất khẩu dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền
GSP

05/ĐKKDD-

BYT

02/GCN-

YDCT
07/01/2021 07/01/2024

18
Công ty thương mại XNK 

Chí Thượng

Số 103, đường Cốc Nam, 

xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn.

DSĐH VŨ THỊ HOÀI

CCHND SỐ:

02577/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
14/ĐKKDD-

BYT

12/GCN-

YDCT
04/02/2021 04/02/2024

19
Công ty TNHH MTV 

thương mại An Nghiệp

Lô LG1A, khu thương mại 

công nghiệp Kim Thành, 

xã Quang Kim, huyện Bát Xát,

tỉnh Lào Cai

DSĐH TRẦN THỊ NGUYỆT

CCHND SỐ: 

04342/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
16/ĐKKDD-

BYT

15/GCN-

YDCT
08/02/2021 08/02/2024

20
Công ty cổ phần 

dược phẩm Nanolab

Thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

DSĐH ĐỖ VĂN TRÂN

CCHND SỐ:

03148/CCHND - SYT -HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
17/ĐKKDD-

BYT

17/GCN-

YDCT
08/02/2021 08/02/2024

21

Công ty TNHH 

thương mại đông y dược

Hưng Vượng 

Thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng 

DSĐH NGUYỄN NGỌC ÁNH

CCHND SỐ:

00292/CCHND-SYT-NHO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
18/ĐKKDD-

BYT

18/GCN-

YDCT
08/02/2021 08/02/2024

22
Công ty TNHH đông dược 

Trường Giang 

9/261 xa lộ Hà Nội, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức,

thành phố Hồ Chí Minh

DSĐH LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

CCHND SỐ: 4388/BD-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
19/ĐKKDD-

BYT

19/GCN-

YDCT
08/02/2021 08/02/2024

23

Công ty cổ phần 

dược phẩm Trường Thọ 

(Chi nhánh Nam Định)

Lô M1, đường N3, khu công nghiệp 

Hòa Xá, xã Lộc Hòa, 

thành phố Nam Định

DSĐH TRẦN NGỌC DŨNG

CCHND SỐ: 260/NĐ-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
23/ĐKKDD-

BYT

21/GCN-

YDCT
03/03/2021 03/03/2024
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Mã số 

ĐKKDD

Mã số 

GSP
Ngày cấp Hết hạn

Ghi chú

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ KHO BẢO QUẢN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

TIÊU 

CHUẨN

24
Công ty TNHH 

dược Thái Nam 

Khu đất đấu giá, phường Đình 

Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

DSĐH

NGUYỀN THỊ KIỀU OANH

CCHND SỐ: 596/BN-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
24/ĐKKDD-

BYT

22/GCN-

YDCT
03/03/2021 03/03/2024

25
Công ty TNHH 

đông dược Dân Lợi 

1201 đại lộ Hùng Vương,phường 

Cam Phúc Bắc, thành phố Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

BSCK YHCT

TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM

CCHN SỐ:

128/CCHN-D-SYT-KH

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
30/ĐKKDD-

BYT

32/GCN-

YDCT
20/04/2021 20/04/2024

26
Công ty cổ phần 

dược phẩm Generic

Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội

DSĐH TẠ THỊ PHƯƠNG LAN

CCHND SỐ: 1246/BN-CCHND 

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
31/ĐKKDD-

BYT

33/GCN-

YDCT
20/04/2021 20/04/2024

27
Công ty cổ phần 

dược liệu Tuệ Minh

Lô 32, Trung tâm thương mại dịch 

vụ cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

DSĐH PHẠM CHÍ CƯỜNG

CCHND SỐ:

366/CCHN-D-SYT-LS

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
41/ĐKKDD-

BYT

36/GCN-

YDCT
28/04/2021 28/04/2024

28

Công ty cổ phần 

đông dược Hà Nội CQB

(Chi nhánh Bắc Ninh)

Khu phố Long Vỹ, phường Đình 

Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

DSĐH HÀ VĂN THỰC

CCHND SỐ: 551/BN-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
39/ĐKKDD-

BYT

37/GCN-

YDCT
28/04/2021 28/04/2024

29
Công ty cổ phần

 dược OPC Bắc Giang 

Thôn Bình An, xã Tiền Phong, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

DSĐH ĐỖ HƯNG VƯỢNG

CCHND SỐ:

05968/CCHND-SYT-NHO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
40/ĐKKDD-

BYT

38/GCN-

YDCT
28/04/2021 28/04/2024

30
Công ty TNHH 

dược liệu Trang Minh 

Xóm 9, xã Tân Thành, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định

DSĐH TRẦN THỊ TRANG

CCHND SỐ: 

1128/CCHN-D-SYT-NĐ

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
44/ĐKKDD-

BYT

43/GCN-

YDCT
05/05/2021 05/05/2024

31
Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành Phát 

Lô CN6, Khu công nghiệp Phú 

Nghĩa xã Phú Nghĩa, huyện Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội. 

DSĐH ĐÀO HỒNG HẠNH

CCHND SỐ: 

00865/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
46/ĐKKDD-

BYT

45/GCN-

YDCT
12/05/2021 12/05/2024

32
Công ty TNHH đầu tư 

kinh doanh Phúc Khang 

252/1 đường Phan Anh, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh.

DSĐH HÀ THỊ NGỌC DÙNG

CCHND SỐ:

3681/HCM-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
48/ĐKKDD-

BYT

47/GCN-

YDCT
24/05/2021 24/05/2024

33

Công ty TNHH thương 

mại & Xuất nhập khẩu 

Anh Phương

Pác Lạn, xã Đào Viên, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn 

DSĐH PHÙNG XUÂN LÊ

CCHND SỐ:

08551/HNO-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
54/ĐKKDD-

BYT

51/GCN-

YDCT
28/07/2021 28/07/2024

34
Công ty TNHH dược liệu 

Minh Huy

Lô số 21, KCN Quang Minh mở 

rộng, thôn Chi Đông, thị trấn Quang 

Minh, huyện Mê Linh,

thành phố Hà Nội

DSĐH HOÀNG THỊ QUYÊN

CHND SỐ:

05226/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
55/ĐKKDD-

BYT

52/GCN-

YDCT
28/07/2021 28/07/2024

35
Công ty cổ phần dược liệu 

Quốc tế

Lô số CN 02-10, cụm CN Ninh 

Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội

DSĐH NGUYỄN THỊ BƯỞI

CCHND SỐ:

002527/CCHN-D-SYT-TB

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
56/ĐKKDD-

BYT

53/GCN-

YDCT
28/07/2021 28/07/2024
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Mã số 

ĐKKDD
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GSP
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Ghi chú

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ KHO BẢO QUẢN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

TIÊU 

CHUẨN

36
Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Thuận Phát 

Khu công nghiệp Hải Hòa, phường 

Hải Hòa, thành phố Móng Cái,

tỉnh Quảng Ninh

DSĐH PHÙNG THỊ DUNG

CCHND SỐ:

924/CCHN-D-SYT-NĐ 

Xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền

GSP
76/ĐKKDD-

BYT

60/GCN-

YDCT
23/11/2021 23/11/2024

37 Công ty TNHH Fu Chiao

Lô C24, Khu tiểu thủ công nghiệp 

Diên Phú, xã Diên Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai.

DSĐH PHAN THỊ THANH 

THÚY

CCHND SỐ:

6914/CCHN-D-SYT-HCM

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
69/ĐKKDD-

BYT

64/GCN-

YDCT
03/12/2021 03/12/2024

38
Công ty cổ phần dược liệu 

Bông Sen Vàng

Thôn Đá Bàn, xã Hùng An, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

DSĐH HOÀNG THỊ CHUNG

CCHND SỐ: 98/HGA-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
70/ĐKKDD-

BYT

62/GCN-

YDCT
03/12/2021 03/12/2024

39
Công ty TNHH thương 

mại Việt Long Việt Nam

Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim 

Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam

DSĐH NGUYỄN NGỌC QUYÊN

CCHND SỐ:

83/CCHN-D-SYT-HD

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
66/ĐKKDD-

BYT

63/GCN-

YDCT
03/12/2021 03/12/2024

40

Công ty cổ phần 

phát triển dược liệu

 Gia Lai

Thôn 2, xã Chư Á, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

DSĐH THÁI PHÁT

CCHND SỐ:

7400/CCHN-D-SYT-HCM

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
04/ĐKKDD-

BYT

73/GCN-

YDCT
30/12/2021 30/12/2024

41
Công ty Cổ phần Thương 

Mại Hoàng Quân Corp

Thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

DSĐH HOÀNG THỊ MAI 

DUYÊN

CCHND SỐ:

05923/HNO-CCHN

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
02/ĐKKDD-

BYT

75/GCN-

YDCT
30/12/2021 30/12/2024

42

Công ty TNHH MTV xuất 

nhập khẩu 

Tuấn Ngọc KonTum

Số 639, đường Phạm Văn Đồng, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

DSĐH HOÀNG THỊ NGỌC 

THẮNG

CCHND SỐ:

309/CCHN-D-SYT-KH

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
03/ĐKKDD-

BYT

74/GCN-

YDCT
30/12/2021 30/12/2024

43
Công ty TNHH Quốc tế 

Hoàng Trung 

Đường D1, khu công nghiệp Yên 

Mỹ, huyện Yên Mỹ II, 

tỉnh Hưng Yên

DSĐH ĐẬU ANH TUẤN

CCHND SỐ: 

1307/CCHND-D-SYT-HT

xuất khẩu dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền
GSP

18/ĐKKDD-

BYT

08/GCN-

YDCT
14/01/2022 14/01/2025

44
Công ty cổ phần

 dược liệu Sao Thiên Y

Thôn Kim Bôi, xã Liên Hoa, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

CCHND SỐ:

002934/CCHN-D-SYT-TB

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
25/ĐKKDD-

BYT

17/GCN-

YDCT
11/02/2022 11/02/2025

45
Công ty cổ phần đầu tư 

dược phẩm Thăng Long

Cụm công nghiệp đa nghề, phường 

Đình Bảng, thành phố Từ Sơn,

tỉnh Bắc Ninh

DSĐH ĐINH CÔNG CHUYÊN

CCHND SỐ: 

02149/HNO-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
31/ĐKKDD-

BYT

20/GCN-

YDCT
02/03/2022 02/03/2025

46
Công ty cổ phần phát 

triển BLG Pharm

Lô CN4*, khu công nghiệp Thạch 

Thất-Quốc Oái, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội

DSĐH: TRẦN ANH ĐỨC

CCHND SỐ

06321/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
35/ĐKKDD-

BYT

34/GCN-

YDCT
14/04/2022 14/04/2025



5

Mã số 

ĐKKDD

Mã số 

GSP
Ngày cấp Hết hạn

Ghi chú

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ KHO BẢO QUẢN

NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

PHẠM VI CHỨNG 

NHẬN

TIÊU 

CHUẨN

47
Công ty cổ phần dược An 

Quý DAQ

Thôn Can, xã Hương Gián,

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

DSĐH NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

CCHND SỐ:

07247/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
39/ĐKKDD-

BYT

38/GCN-

YDCT
28/04/2022 28/04/2025

48

Công ty TNHH một thành 

viên Lara - Chi nhánh 

Bình Phước

Ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước

DSĐH LÊ THỊ KIỀU OANH

CCHND SỐ: 

6361/CCHN-D-SYT-HCM

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
42/ĐKKDD-

BYT

42/GCN-

YDCT
31/05/2022 31/05/2025

49

Công ty cổ phần Đông 

nam dược Dương Thư 

Group

KT 01 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, 

xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội.

DSĐH THÁI THỊ MINH

CCHND SỐ: 

06298/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
52/ĐKKDD-

BYT

51/GCN-

YDCT
04/08/2022 04/08/2024

50
Công ty TNHH Dược học 

cổ truyền Thắng Đoan

Phòng số 2 + 3 + 4, nhà B, tập thể 

giống bò, xã Dương Hà, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội

DSĐH PHẠM HOÀ LAN 

CCHND SỐ: 

03653/HNO-CCHND

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
60/ĐKKDD-

BYT

54/GCN-

YDCT
20/09/2022 20/09/2025

51
Công ty cổ phần thương 

mại dược liệu Sơn Tùng

Số 11+13 Đào Sư Tích, KĐT Hoà 

Vượng, phường Lộc Vượng, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định

DSĐH TRẦN NHẬT QUANG

CCHND SỐ: 

864/CCHN-D-SYT-NĐ

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
24/ĐKKDD-

BYT

59/GCN-

YDCT
12/10/2022 12/10/2025

52
Công ty cổ phần dược 

phẩm OPC 

Số 09/ĐX04-TH Tổ 7, khu phố Tân 

Hoá, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

DSĐH NGUYỄN NGỌC HƯƠNG

CCHND SỐ:

1149/HCM-CCHND 

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
63/ĐKKDD-

BYT

57/GCN-

YDCT
11/10/2022 11/10/2025

53

Công ty TNHH thương 

mai dịch vụ xuất nhập 

khẩu An Đức

Lô 34 KCN Bắc Duyên Hải, phường 

Duyên Hải, thành phố Lào Cai,

tỉnh Lào Cai

DSĐH BÙI THỊ NGỌC NGA

CCHND SỐ:

05156/CCHND-SYT-HNO

xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền

GSP
03/ĐKKDD-

BYT

70/GCN-

YDCT
28/12/2022 28/12/2025

 


